
123213 42

[01] Năm 2014

[02] Kê khai lần thứ: 1 21

[03] Tên người nộp thuế:(*)

[04] Mã số thuế:(*)

[05] Địa chỉ:(*)

[06] Quận/huyện:(*) nh/thành phố:(*) 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 

Quốc gia
Mã Quận/  

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]
0

47 Đỗ Tuấn Việt TTTViện 0309147569 Đỗ Minh Trang 11/06/2011 8371620982 Việt Nam 01 Con 416/2011 03/2011 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Tân Quý07/2011 Cấp mã thành công

48 Nguyễn Hữu Thiện TTTViện 8005467970 Nguyễn Kim Thành 05/08/2013 8371621016 Việt Nam 01 Con 336 02/2013 Việt Nam 70128 Quận Tân phú Phường Phú Trung09/2013 Cấp mã thành công

103 Nguyễn Tứ Cảnh TTTViện 0309151692 Nguyễn Ngọc Thuần 19/08/2002 8371621591 Việt Nam 01 Con 277 02 Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Tân Đị01/2009 Cấp mã thành công

260 Trương Hữu Lộc TTTViện 8061015590 Trương Hữu Tâm 14/12/2012 8371623119 Việt Nam 01 Con 128 01/2012 Việt Nam 81111 Huyện Bình Đại Xã Long Định 03/2013 Cấp mã thành công

372 Đặng Thu Hà TTTViện 8061015600 Đỗ Quỳnh Trang 10/01/2002 8371624384 Việt Nam 01 Con 09 01/2002 Việt Nam 10903 Huyện Mỹ Hào Thị trấn Bần Y11/2009 Cấp mã thành công

Thời gian tính giảm 
trừ

Ghi chú
Số Quyển số

Nơi đăng ký

CMND/Hộ 
chiếu của 
người nộp 

thuế

Mã 
Quan 
hệ với 
người 
nộp 
thuế

Quan 
hệ với 
người 
nộp 
thuế

Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc 
không có MST, CMND và Hộ chiếu)

I. Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

STT
Họ và tên người nộp 

thuế(*)

MST của 
người nộp 

thuế

Họ và tên người phụ 
thuộc

Ngày sinh 
người phụ 

thuộc

MST của 
người phụ 

thuộc

Quốc tịch 
người phụ 

thuộc

pketoanlytutrong@gmail.com

Tân Bình Hồ Chí Minh

(08) 38119874

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0302483515

390 Hoàng Văn Thụ, phường 04

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

Trang 1 


